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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16KDN
TÊN HỌC PHẦN : HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : IS 252 TÍN CHỈ 3

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 162310368 Mai Thị Thúy An B16KDN

2 162320238 Phạm Thị Trường An B16KDN

3 162320239 Trịnh Thị Hà An B16KDN

4 162320240 Doãn Thị Lan Anh B16KDN HP

5 162320242 Hoàng Trần Hải Anh B16KDN

6 162320244 Phạm Thị Vân Anh B16KDN

7 162320246 Trương Thị Kim Anh B16KDN

8 162320247 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B16KDN

9 162320248 Trịnh Minh Nhật Ánh B16KDN HP

10 162320254 Đặng Thị Anh Đào B16KDN

11 162320250 Phan Thị Thu Diễm B16KDN

12 162320251 Nguyễn Thị Diệu B16KDN

13 162320252 Nguyễn Ngọc Phương Dung B16KDN

14 162320253 Tạ Thị Dung B16KDN

15 162310381 Nguyễn Thị Thu Hà B16KDN

16 162320257 Nguyễn Thị Hà B16KDN

17 162320258 Nguyễn Thị Thu Hà B16KDN

18 162320260 Võ Thị Thanh Hà B16KDN

19 162320266 Phạm Thị Hân B16KDN

20 162320264 Lã Thị Hằng B16KDN

21 162320265 Trịnh Thị Hằng B16KDN

22 162320261 Đinh Thị Hồng Hạnh B16KDN

23 162320262 Đinh Thị Mỹ Hạnh B16KDN

24 162320263 Võ Thị Mỹ Hạnh B16KDN

25 162320267 Lê Thị Hiền B16KDN

26

27

28

29

SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 01 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
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2/4
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16KDN
TÊN HỌC PHẦN : HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : IS 252 TÍN CHỈ 3

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 01 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162320269 Võ Thị Thu Hiền B16KDN

2 162320270 Bùi Thị Như Hiệp B16KDN

3 162320271 Ngô Thị Minh Hiếu B16KDN

4 162320282 Hoàng Việt Hưng B16KDN

5 162320283 Phạm Thiên Hương B16KDN

6 162320284 Võ Thị Xuân Hương B16KDN

7 162320285 Trương Thị Hường B16KDN

8 162320277 Nguyễn Thị Huyền B16KDN

9 162320279 Phan Thanh Huyền B16KDN

10 162320280 Trương Thị Hương Huyền B16KDN

11 162320287 Võ Thị Kiều B16KDN

12 162320288 Ngô Thị Phương Lan B16KDN

13 162320289 Võ Thị Ngọc Lan B16KDN

14 162320291 Lê Thị Liên B16KDN HP

15 162320293 Ngô Thị Mỹ Linh B16KDN

16 162320295 Nguyễn Thị Minh Loan B16KDN

17 162320296 Phan Thị Hương Loan B16KDN

18 162320297 Phan Thị Kim Loan B16KDN

19 162320298 Nguyễn Thị Ái Lương B16KDN

20 162320300 Nguyễn Thị Cẩm Ly B16KDN

21 162320301 Phạm Thị Mai B16KDN HP

22 162320304 Đoàn Thị Thanh Nga B16KDN

23 162320305 Phan Nguyễn Phương Nga B16KDN

24 162320306 Đào Nguyễn Thị Kim Ngọc B16KDN

25

26

27

28

29
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3/4
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16KDN
TÊN HỌC PHẦN : HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : IS 252 TÍN CHỈ 3

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 01 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162320307 Phan Hoàng Bảo Ngọc B16KDN

2 162320309 Hà Lý Phúc Nguyên B16KDN

3 162320310 Lê Thị Ánh Nguyệt B16KDN

4 162320311 Lê Thị Thanh Nhàn B16KDN

5 162320314 Võ Thị Minh Nho B16KDN

6 162320318 Lê Thị Kim Như B16KDN

7 162320315 Nguyễn Thị Nguyệt Nhung B16KDN

8 162320316 Trần Thị Nhung B16KDN HP

9 162320317 Trần Thị Cẩm Nhung B16KDN

10 162320319 Hồ Thị Ninh B16KDN

11 162320322 Nguyễn Phan Quỳnh Phương B16KDN

12 162320323 Trần Thị Phượng B16KDN

13 162320326 Nguyễn Thị Uyên Sa B16KDN HP

14 162320327 Võ Thị Ny Sa B16KDN

15 162320335 Trần Thị Thắm B16KDN

16 162320331 Phan Thị Thanh B16KDN

17 162320332 Đặng Thị Thảo B16KDN

18 162320333 Lương Thị Thu Thảo B16KDN

19 162320334 Nguyễn Thị Thảo B16KDN

20 162320343 Lê Thị Thu Thương B16KDN

21 162320341 Lại Thị Thanh Thúy B16KDN

22 162320342 Vũ Lê Thu Thúy B16KDN

23 162320337 Nguyễn Thị Thùy B16KDN HP

24 162320339 Nguyễn Thị Thu Thủy B16KDN

25

26

27

28

29
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4/4
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B16KDN
TÊN HỌC PHẦN : HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : IS 252 TÍN CHỈ 3

Phòng thi: LẦN THI 1

SỐ CHỮ
SỐ TỜ KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 01 tháng 07 năm 2012

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162320340 Trần Thị Hương Thủy B16KDN

2 162320345 Nguyễn Thanh Tín B16KDN

3 162320354 Khắc Nguyễn Thùy Trâm B16KDN

4 162320355 Nguyễn Thị Lệ Trâm B16KDN

5 162330896 Phạm Thị Diễm Trâm B16KDN

6 162320346 Hoàng Thị Xuân Trang B16KDN

7 162320348 Lê Thùy Trang B16KDN

8 162320350 Nguyễn Thị Huyền Trang B16KDN

9 162320351 Phan Quỳnh Trang B16KDN

10 162330892 Trần Thị Hoành Trang B16KDN

11 162320356 Huỳnh Thị Diễm Trinh B16KDN

12 162320358 Phạm Thị Tuyền B16KDN

13 162320359 Nguyễn Thị Ánh Tuyết B16KDN

14 162320360 Lê Hạnh Uyên B16KDN

15 162320361 Trần Hoàng Phương Uyên B16KDN

16 162320364 Trương Thị Tường Vy B16KDN

17 162320365 Lê Hải Yến B16KDN

18 162320366 Lê Thị Hải Yến B16KDN

19 162320367 Nguyễn Thị Hải Yến B16KDN

20 152327128 Đinh Ngọc Thùy Trang B15KDN 83892
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